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	1
	GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC
	Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc
	3 câu
	
	
	

1 câu
	
	1 câu

	
	



1 câu
	3 câu
	
	0,75

	
	
	Lao động cần cù sáng tạo
	3 câu
	
	
	
	
	
	
	
	3 câu
	1 câu
	3,75

	
	
	Bảo vệ lẽ phải 
	3 câu
	
	
	
	
	
	
	
	3 câu
	1 câu
	3,75

	
	
	Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	3 câu
	
	
	
	
	
	
	
	3 câu
	1 câu
	1,75

	Tổng câu
	12
	
	
	1
	
	1
	
	1
	12
	3
	
 10 điểm

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	30%
	70%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100
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	TT
	Mạch nội dung
	Nội dung chủ đề/ bài học
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC
	Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc
	Nhận biết: 
 Nêu được một số biểu hiện sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.
 Thông hiểu:
Giải thích được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.
Vận dụng: 
- Phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc và văn hoá.
- Xác định được những lời nói, việc làm thể hiện thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới phù hợp với bản thân.
Vận dụng cao:
Thực hiện được những lời nói, việc làm thể hiện thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới phù hợp với bản thân.
	   3TN
	
	
	

	
	
	Lao động cần cù sáng tạo
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm cần cù, sáng tạo trong lao động.
- Nêu được một số biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động.
 Thông hiểu: 
 Giải thích được ý nghĩa của cần cù, sáng tạo trong lao động.
 Vận dụng:
- Trân trọng những thành quả lao động; quý trọng và học hỏi những tấm gương cần cù, sáng tạo trong lao động. 
- Phê phán những biểu hiện chây lười, thụ động trong lao động.
Vận dụng cao:
Thể hiện được sự cần cù, sáng tạo trong lao động của bản thân.
	3TN
	
	1TL
	

	
	
	Bảo vệ lẽ phải 
	Nhận biết: 
Nếu được lẽ phải là gì? Thế nào là lẽ phải.
Thông hiểu: 
Giải thích được một cách đơn giản về sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải.
Vận dụng: 
- Khích lệ, động viên bạn bè có thái độ, hành vi bảo vệ lẽ phải.
- Phê phán những thái độ, hành vi không bảo vệ lẽ phải.
Vận dụng cao: Thực hiện được việc bảo vệ lẽ phải bằng lời nói và hành động cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.
	3TN
	1TL
	
	

	
	
	Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
	 Nhận biết: 
- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.
- Nêu được một số biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
- Nêu được trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
Thông hiểu: 
 Giải thích được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
Vận dụng: 
 Phê phán, đấu tranh với những hành vi gây ô nhiễm môi trường và phá hoại tài nguyên thiên nhiên.
Vận dụng cao
Thực hiện được việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi.
	3TN
	
	
	1TL

	Tổng
	
	12 câu 

	1 câu 
	1 câu   
	1câu 

	Tỉ lệ %
	
	30%
	30%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%
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